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KẾ HOẠCH  

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2025 

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi  

Năm học 2024 - 2025 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

1. Mục tiêu tháng  

- MT 1: Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.  

- MT 7: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động bò, trườn, trèo. 

- MT 8: Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động bật, nhảy  

- MT 10: Trẻ thực hiện được các vận động. 

- MT 23: Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở. 

- MT 24: Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 1: Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra 

+ Tay 3: Đưa 2 tay ra phía trước, sang 2 bên  

+ Nghiêng người sang trái, sang phải  

+ Ngồi xổm, đứng lên 

+ Bật: Bật tại chỗ. 

- MT 10: Gập, đan các ngón tay vào nhau.(10.1) 

- MT 23: Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở. 

2.2. Hoạt động học 

- MT 7: 

+ Bò trong đường hẹp (3m x 0.4m) không chệch ra ngoài.(7.4) (Tuần 4) 

+ Trườn dích dắc.(7.7) (Tuần 1) 

- MT 8: Bật xa 25 cm (8.3) (Tuần 3) 

- MT 24: Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 

+ Không mở cửa cho người lạ (Tuần 3) 

+ Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ  (Tuần 4) 

2.3. Kỹ năng 
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- MT 24: Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 

+ Kỹ năng thoát khỏi đám cháy (Tuần 4) 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

1. Mục tiêu tháng  

- MT 25: Trẻ biết quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi như 

chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng. 

- MT 29: Trẻ có khả năng thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác 

nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng. 

- MT 32: Trẻ có khả năng mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được 

quan sát với sự gợi mở của cô giáo. 

- MT 35: Trẻ biết đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 5. 

- MT 36: Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng 

các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- MT 37: Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm 

vi 5. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 29: Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng. 

- MT 32: Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày.(32.2) 

2.2. Hoạt động học 

- MT 25 

+ Hiện tượng nóng - lạnh (25.1). (Tuần 4) 

- MT 35 

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng: Số 5 (35.2) (Tuần 

1) 

- MT 36 

+ So sánh số lượng 2 đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và 

nói được các từ: nhiều hơn, ít hơn (36.2) (Tuần 3) 

- MT 37: Gộp hai nhóm đối tượng và đếm (số 5) (Tuần 4) 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Mục tiêu tháng  

- MT 50: Trẻ biết thực hiện được yêu cầu đơn giản. 

- MT 57: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 
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- MT 58: Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người 

lớn. 

- MT 64: Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoặc. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 64: Trẻ thích vẽ, “viết” nguệch ngoặc. 

2.2. Hoạt động học 

- MT 50 

+ Truyện: Giọt nước tí xíu (50.4) (Tuần 2). 

- MT 58: Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người 

lớn. 

+ Truyện: Mưa ơi từ đâu đến (Tuần 3). 

+ Truyện: Giọt nước tí xíu (Tuần 4). 

- MT 57:  

+ Thơ: Đàn gà con (57.1) (Tuần 1). 

+ Thơ: Đèn giao thông (57.1) (Tuần 2).  

+ Thơ: Xe đổ rác (57.1) (Tuần 3). 

+ Thơ: Bé và mèo (57.1) (Tuần 4). 

2.3. Kỹ năng 

- MT 64: Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoặc. 

IV. TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

1. Mục tiêu tháng  

- MT 67: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu 

hỏi. 

- MT 68: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao  

- MT 73: Trẻ biết thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi 

chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 68: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp 

đồ chơi...). 

2.2. Hoạt động học 

+ Lễ hội: Giỗ tổ Hùng Vương 
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- MT 73 

+ Kỹ năng: Lịch sự khi khách đến nhà (73.3) (Tuần 1). 

+ Kỹ năng: Giữ trật tự nơi công cộng (73.3) (Tuần 2). 

+ Kỹ năng: Giữ gìn đồ dùng đồ chơi cá nhân (73.2) (Tuần 3). 

2.3. Kỹ năng 

V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

1. Mục tiêu tháng  

- MT 80: Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm 

thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng. 

- MT 83: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc. 

- MT 84: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, 

nhịp, vận động minh hoạ). 

- MT 85: Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự 

gợi ý. 

- MT 88: Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm 

có 1 khối hoặc 2 khối. 

- MT 89: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu 

trúc đơn giản. 

- MT 92: Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 80: Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần 

gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật. 

- MT 89: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu 

trúc đơn giản. 

2.2. Hoạt động học 

- MT 83: Hát đúng giai điệu bài hát 

+ DH: Thương con mèo (Tuần 1). 

+ DH: Con mèo ra bờ sông (Tuần 2). 

+ DH: Chú gà trống gọi (Tuần 4). 

- MT 84: Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

+ Con mèo ra bờ sông (84.2) (Tuần 1). 

+ Chú gà trống gọi (84.2) 
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- MT 85: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm. 

+ Xé dán ấm nước. 

- MT 88: Sử dụng kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm (87.2) 

+ Nặn bánh (Tuần 2). 

+ Nặn vỏ ốc, sò (Tuần 4). 

- MT 92: Tạo ra sản phẩm đơn giản theo ý thích 

+ Trang trí nón Vua Hùng (Tuần 1). 

+ Xé dán ấm nước (Tuần 2). 

2.3. Chủ đề 

Lễ hội Giỗ Quốc tổ Hùng Vương 

+ Trang trí nón Vua Hùng (Tuần 1)./. 

 

 


